
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô 3, Lô C, đường D4A, khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

11/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI PHƯỚC

3703102392

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị ngành xăng dầu

4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe cơ giới, xe vận tải

4511

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản nguyên liệu

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn bột mì

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước đóng chai, đóng bình

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng nội thất

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành xăng dầu, ngư 
nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng

4659

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn khí hóa lỏng, gas, xăng, dầu, nhớt, mỡ bò

4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 
TẢI HẢI PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHUOC TRANSPORT TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV VT HẢI PHƯỚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903832375
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác; Bán buôn nhựa, hạt nhựa; 
Bán buôn phân bón

4669

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc 
doanh nghiệp

7020

17. Quảng cáo
Chi tiết: Kẻ-vẽ pano, bảng hiệu quảng cáo - Lắp đặt pano 
quảng cáo

7310

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch, dịch thuật

7490

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe tải, xe bồn

7710

20. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ bò

4730

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước đóng chai, đóng bình

1104(Chính)

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Gia công chạm, trổ bạc, đồng

2599

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

28. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ khí hóa lỏng, gas 

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034070010487

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 13/3, Khu phố 2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 13/3, Khu phố 2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

ĐẶNG XUÂN HẢI Nam
29/12/1970 Kinh Việt Nam

24/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034070010487
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 13/3, Khu phố 2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 13/3, Khu phố 2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG XUÂN HẢI Nam

29/12/1970 Kinh Việt Nam

24/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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